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UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

      ((((                                                        ((((((((  TQ.40
Số :  76 /2001 / QĐ -UB                            Quy Nhơn, ngày  21   tháng  8  năm 2001
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2001 - 2010

((((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH  


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/NQ-HĐND9 ngày 20/7/2000 của HĐND tỉnh khóa IX kỳ họp lần thứ 5 về Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010;


- Xét đề nghị của Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt "Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010" với những nội dung chủ yếu sau:

1- Mục tiêu tổng quát:

Tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để tất cả trẻ em có cơ hội được bảo vệ - chăm sóc giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

2- Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Sức khỏe, dinh dưỡng cho mọi trẻ em:

* Chỉ tiêu chủ yếu:

- Giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi xuống còn dưới 30%0  vào năm 2005 và xuống còn dưới 20%0 vào năm 2010. Giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 36%0 vào năm 2005 và xuống còn 30%0 vào năm 2010.

- Giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ có liên quan đến thai sản xuống còn 50/100.000 vào năm 2005 và xuống còn 40/ 100.000 vào năm 2010.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi ở thể nhẹ cân (cân nặng/ tuổi) còn dưới 25% vào năm 2005 và xuống còn 15% vào năm 2010, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở thể thấp, còi (chiều cao/ tuổi) bình quân 1% năm.

Mục tiêu 2: Nước sạch và vệ sinh môi trường:

* Chỉ tiêu chủ yếu:

- Đảm bảo 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2005 và 98% vào năm 2010, tương tự ở thành thị là 90% và 98%.

- Tăng tỷ lệ hộ gia đình trong tỉnh sử dụng hố xí hợp vệ sinh lên 75% vào năm 2005 và 90% vào năm 2010.

Mục tiêu 3: Giáo dục cơ sở:

* Chỉ tiêu chủ yếu:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đồng thời phấn đấu phổ cập trung học cơ sở vào năm 2005 và phổ cập trung học phổ thông vào năm 2010.

- Bảo đảm số trẻ em trong độ tuổi được đến trường học:

+ Nâng tỷ lệ trẻ em 5 tuổi học chương trình mẫu giáo lên 99,5% vào năm 2005 và những năm tiếp theo. Nâng tỷ lệ trẻ từ 3 - 5 tuổi học mấu giáo lên 45% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010.

+ Phấn đấu có 76% trẻ em học hết bậc tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2005 và 85% vào năm 2010.

+ Nâng tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học hàng năm đạt trên 99%, hàng năm huy động hơn 99% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1.

+ Nâng tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 90%.

Mục tiêu 4: Bảo vệ trẻ em:

* Chỉ tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc bằng các hình thức lên 80% vào năm 2005 và 100% vào năm 2010.

- Tăng tỷ lệ trẻ em tàn tật được chăm sóc bằng các hình thức khác nhau. Thanh toán cơ bản dị tật sứt môi - hở hàm ếch ở trẻ em vào năm 2005. Tăng tỷ lệ trẻ em tàn tật được hỗ trợ phục hồi chức năng lên 65% vào năm 2005 và 70% năm 2010. Hạn chế thấp nhất trẻ em bị tai nạn thương tích thông qua truyền thông giáo dục, thực hiện có hiệu quả chương trình an toàn cho trẻ em, cho từng gia đình, an toàn ở trường học, an toàn giao thông.

- Giảm tỷ lệ trẻ em trong các đối tượng đặc biệt:

+ Giảm 70% trẻ em lang thang kiếm sống và trẻ em phải lao động nặng nhọc, độc hại trên địa bàn tỉnh vào năm 2005 và 90% vào năm 2010. Trẻ em của tỉnh lang tháng kiếm sống ở địa phương khác được chăm sóc, giúp đỡ và trở về gia đình tương ứng là 50% vào năm 2005 và 70% vào năm 2010.

+ Giảm dần số trẻ em bị xâm hại tình dục vào năm 2005 và giảm cơ bản vào năm 2010. Phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các trường hợp bắt cóc, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh.

+ Ngăn chặn kịp thời tệ nạn trẻ em nghiện ma túy.

+ Giảm 70% vào năm 2005 và giảm 90% vào năm 2010 số trẻ em phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng; giảm 70% trẻ em làm trái pháp luật vào năm 2010.

+ Phòng ngừa để giảm đến mức thấp nhất số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

- Nâng tỷ lệ trẻ em được khai sinh trước 5 tuổi lên 100% vào năm 2010.

Mục tiêu 5: Văn hóa vui chơi cho trẻ em và sự tham gia tích cực của người chưa thành niên:

* Chỉ tiêu chủ yếu:


- Phấn đấu đến năm 2005, 100% huyện, thành phố có nhà sinh hoạt văn hóa cho trẻ em.


- Đến năm 2005 có 50% số xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi giải trí công cộng phù hợp với trẻ em và đến năm 2010 đạt tỷ lệ 100%.


- Phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ em được sinh hoạt vui chơi giải trí, được hưởng thụ văn hóa dành cho lứa tuổi lên 85% vào năm 2005 và 95% vào năm 2010.


3- Các giải pháp chủ yếu:


3.1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong việc thực hiện tốt chương trình này.


3.2- Thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho trẻ em và cụ thể hóa một số chính sách của tỉnh dành cho trẻ em.


3.3- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.


3.4- Hàng năm trích 0,25% tổng chi thường xuyên ngân sách tỉnh cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.


3.5- Tăng cường công tác truyền thống nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.


3.6- Xây dựng cơ chế phối hợp và lồng ghép chương trình bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em với các chương trình kinh tế - xã hội.


3.7- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức làm công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1- UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh: Là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chương trình; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương theo định kỳ.

2- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện các mục tiêu chương trình hành động Vì trẻ em, lồng ghép chương trình này với các chương trình mục tiêu có liên quan của tỉnh và các chương trình hợp tác quốc tế, đưa chương trình hành động Vì trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Chủ trì đánh giá các chỉ số về quyền trẻ em trong danh mục các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

3- Sở Tài chính - Vật giá: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tài chính của chương trình để trình UBND tỉnh xem xét quyết định; cân đối đảm bảo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí dành cho trẻ em của các ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương.

4- Cục Thống kê: Cung cấp số liệu liên quan cho các cơ quan làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình, lập kế hoạch và đề ra giải pháp phù hợp thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em. Phối hợp trong việc giám sát, đánh giá các chỉ tiêu và kết quả thực hiện chương trình.

5- Các ngành Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Công an tỉnh, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, đoàn thể liên quan: Tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu vì trẻ em do ngành quản lý (như đã phân công). Đồng thời phối hợp trong việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu và theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình từng năm theo sự chỉ đạo chung của UBND tỉnh.

6- UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010 của địa phương, phù hợp với Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                         TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                KT.CHỦ TỊCH 

                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                             

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Lưu VP, K8.                                                                                       Trần Ngoạn
